Bộ đề thi tự luận cho hệ 20C2
	ĐỀ SỐ 1 (Dành cho SV có mã số SV tận cùng là …số 1) 
Câu 1 (4 điểm)  Anh/ chị/ em hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
a/ Quan hệ nhân thân gắn với tài sản là quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng.
b/ Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập nghĩa vụ dân sự.
c/ Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đối với cá nhân là 1 tỉ đồng.
d/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. 
Câu 2 (3 điểm) 
     Anh/chị/ em hãy trình bày nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính và cho ví dụ minh hoạ..    
Câu 3 (3 điểm)
Ông Thanh kết hôn với Bà Hồng sinh được hai người con gồm Hoa và Lan. Lúc 14g00 ngày 2/2/2012, bà Hồng chết, tài sản riêng của bà Hồng là 350 triệu đồng và tài sản chung của ông Thanh với bà Hồng là căn nhà trị giá 900 triệu đồng. Ngoài những người kể trên bà Hồng còn cha già là ông Hải (ngoài những người kể trên bà Hồng không còn người thân khác).
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 
b/ Xác định di sản thừa kế của bà Hồng? Giải thích? 
c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 
d/ Nếu bà Hồng không để lại di chúc, thì tài sản của bà Hồng sẽ được chia như thế nào? Mỗi người được nhận bao nhiêu?

	
ĐỀ SỐ 2 (Dành cho SV có mã số SV tận cùng là …số 2) 
Câu 1 (4 điểm)  Anh/ chị/ em hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
a/ Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản là quyền thay đổi họ tên, quyền về hình ảnh.
b/ Phương pháp điều chỉnh của pháp luật dân sự là mệnh lệnh đơn phương.
c/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự, độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự là 16 tuổi. 
d/ Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đối với cá nhân là 2 tỉ đồng. 
Câu 2 (3 điểm) 
     Anh/chị/ em hãy trình bày đặc điểm của vi phạm hành chính và cho ví dụ minh hoạ.     
Câu 3 (3 điểm)
Ông An kết hôn với bà Bông sinh được hai người con gồm Cúc và Danh. Lúc 16g00 ngày 1/1/2011, ông An chết, tài sản riêng của ông An là 300 triệu đồng và tài sản chung của ông An với bà Bông là căn nhà trị giá 400 triệu đồng. Ngoài những người kể trên ông An còn cha già là ông Thanh (ngoài những người kể trên ông An không còn người thân khác).
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 
b/ Xác định di sản thừa kế của ông An? Giải thích? 
c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 
d/ Nếu ông An không để lại di chúc, thì tài sản của ông An sẽ được chia như thế nào? Mỗi người được nhận bao nhiêu?

	
ĐỀ SỐ 3 (Dành cho SV có mã số SV tận cùng là …số 3) 
Câu 1 (4 điểm)  Anh/ chị/ em hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
a/ Quan hệ nhân thân gắn với tài sản là quyền được thay đổi họ tên.
b/ Người nhận thừa kế được quyền từ chối nhận trong mọi trường hợp.
c/ Đối tượng điều chỉnh của luật Hình sự là tội phạm. 
d/ Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính thấp nhất đối với cá nhân là 50.000 đồng. 
Câu 2 (3 điểm) 
     Anh/chị/ em hãy trình bày các dấu hiệu của vi phạm hành chính và cho ví dụ minh hoạ.     
Câu 3 (3 điểm)
Ông Thuỷ kết hôn với bà Giang sinh được hai người con gồm Hoa và Lan. Lúc 15g00 ngày 5/5/2015, bà Giang chết, tài sản riêng của bà Giang là 150 triệu đồng và tài sản chung của ông Thuỷ với bà Giang là căn nhà trị giá 600 triệu đồng (ngoài những người kể trên bà Giang không còn người thân khác).
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 
b/ Xác định di sản thừa kế của bà Giang? Giải thích? 
c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 
d/ Nếu bà Giang không để lại di chúc, thì tài sản của bà Giang sẽ được chia như thế nào? Mỗi người được nhận bao nhiêu?

	
ĐỀ SỐ 4 (Dành cho SV có mã số SV tận cùng là …số 4) 
Câu 1 (4 điểm)  Anh/ chị/ em hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
a/ Quan hệ nhân thân gắn với tài sản là quyền được đặt tên tác phẩm.
b/ Trường học là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung.
c/ Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính thấp nhất đối với cá nhân là 100.000 đồng. 
d/ Phương pháp điều chỉnh luật Hình sự là thoả thuận. 
Câu 2 (3 điểm) 
     Anh/chị/ em hãy trình bày phân loại tội phạm và cho ví dụ minh hoạ.     
Câu 3 (3 điểm)
        Ông Thuận kết hôn với bà Bình sinh được hai người con gồm Trúc, Đào và Mai. Lúc 16g00 ngày 6/6/2016, ông Thuận chết không để lại di chúc, tài sản riêng của ông Thuận là 350 triệu đồng và tài sản chung của ông Thuận với bà Bình là căn nhà trị giá 700 triệu đồng (ngoài những người kể trên ông Thuận không còn người thân khác).
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 
b/ Xác định di sản thừa kế của ông Thuận? Giải thích? 
c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 
d/ Ông Thuận không để lại di chúc, thì tài sản của ông Thuận sẽ được chia như thế nào? Mỗi người được nhận bao nhiêu?

	ĐỀ SỐ 5 (Dành cho SV có mã số SV tận cùng là …số 5) 
Câu 1 (4 điểm)  Anh/ chị/ em hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
a/ Người có quyền sử dụng tài sản chính là chủ sở hữu của tài sản. 
b/ Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật như nhau. 
c/ Các quan hệ trong XH đều là đối tượng điều chỉnh Bộ luật Hình sự.  
d/ Đối với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể tuyên một hình phạt bổ sung. 
Câu 2 (3 điểm) 
     Anh/chị/ em hãy trình bày 2 trường hợp không coi là tội phạm và cho ví dụ minh hoạ.     
Câu 3 (3 điểm)
         Ông Kiên kết hôn với bà Hạnh sinh được hai người con gồm Phúc và Cường. Lúc 17g00 ngày 7/7/2017, ông Kiên chết không để lại di chúc, tài sản riêng của ông Kiên là 250 triệu đồng và tài sản chung của ông Kiên với bà Hạnh là căn nhà trị giá 700 triệu đồng, (ngoài những người kể trên ông Kiên không còn người thân khác).
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 
b/ Xác định di sản thừa kế của ông Kiên? Giải thích? 
c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 
d/ Ông Kiên không để lại di chúc, thì tài sản của ông Kiên sẽ được chia như thế nào? Mỗi người được nhận bao nhiêu?


	
ĐỀ SỐ 6 (Dành cho SV có mã số SV tận cùng là …số 6) 
Câu 1 (4 điểm)  Anh/ chị/ em hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
a/ Người có quyền chiếm hữu tài sản chính là chủ sở hữu của tài sản.  
b/ Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật khác nhau.        
c/ Hình phạt bổ sung là hình phạt được tuyên kèm với hình phạt chính.         
d/ Tội phạm là đối tượng điều chỉnh của luật Hình sự.   
Câu 2 (3 điểm) 
    Anh/chị/ em hãy trình bày 2 trường hợp không coi là tội phạm và cho ví dụ minh hoạ.    
Câu 3 (3 điểm)
Ông Thanh kết hôn với Bà Hồng sinh được hai người con gồm Hoa và Lan. Lúc 14g00 ngày 2/2/2012, bà Hồng chết, tài sản riêng của bà Hồng là 350 triệu đồng và tài sản chung của ông Thanh với bà Hồng là căn nhà trị giá 900 triệu đồng. Ngoài những người kể trên bà Hồng còn cha già là ông Hải (ngoài những người kể trên bà Hồng không còn người thân khác).
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 
b/ Xác định di sản thừa kế của bà Hồng? Giải thích? 
c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 
d/ Nếu bà Hồng không để lại di chúc, thì tài sản của bà Hồng sẽ được chia như thế nào? Mỗi người được nhận bao nhiêu?

	
ĐỀ SỐ 7 (Dành cho SV có mã số SV tận cùng là …số 7) 
Câu 1 (4 điểm)  Anh/ chị/ em hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
a/ Chủ sở hữu của tài sản là người duy nhất được quyền sử dựng tài sản. 
b/ Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đối với cá nhân là 1 tỉ đồng.
c/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. 
d/ Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên nhiều hình phạt bổ sung. 
Câu 2 (3 điểm) 
     Anh/chị/ em hãy trình bày phân loại tội phạm và cho ví dụ minh hoạ.     
Câu 3 (3 điểm)
           Ông An kết hôn với bà Bông sinh được hai người con gồm Cúc và Danh. Lúc 16g00 ngày 1/1/2011, ông An chết, tài sản riêng của ông An là 300 triệu đồng và tài sản chung của ông An với bà Bông là căn nhà trị giá 400 triệu đồng. Ngoài những người kể trên ông An còn cha già là ông Thanh (ngoài những người kể trên ông An không còn người thân khác).
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 
b/ Xác định di sản thừa kế của ông An? Giải thích? 
c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 
d/ Nếu ông An không để lại di chúc, thì tài sản của ông An sẽ được chia như thế nào? Mỗi người được nhận bao nhiêu?

	
ĐỀ SỐ 8 (Dành cho SV có mã số SV tận cùng là …số 8) 
Câu 1 (4 điểm)  Anh/ chị/ em hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
a/ Chủ sở hữu của tài sản là người duy nhất được quyền chiếm hữu tài sản. 
b/ Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đối với cá nhân là 2 tỉ đồng.
c/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự, độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự là 16 tuổi.  
d/ Hình phạt bổ sung là hình phạt được tuyên độc lập với hình phạt chính. 
Câu 2 (3 điểm) 
          Anh/chị/ em hãy trình bày đặc điểm của vi phạm hành chính và cho ví dụ minh hoạ.     
Câu 3 (3 điểm)
Ông Thuỷ kết hôn với bà Giang sinh được hai người con gồm Hoa và Lan. Lúc 15g00 ngày 5/5/2015, bà Giang chết, tài sản riêng của bà Giang là 150 triệu đồng và tài sản chung của ông Thuỷ với bà Giang là căn nhà trị giá 600 triệu đồng (ngoài những người kể trên bà Giang không còn người thân khác).
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 
b/ Xác định di sản thừa kế của bà Giang? Giải thích? 
c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 
d/ Nếu bà Giang không để lại di chúc, thì tài sản của bà Giang sẽ được chia như thế nào? Mỗi người được nhận bao nhiêu?


	
ĐỀ SỐ 9 (Dành cho SV có mã số SV tận cùng là …số 9) 
Câu 1 (4 điểm)  Anh/ chị/ em hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
a/ Chủ sở hữu tài sản toàn quyền định đoạt tài sản của mình.   
b/ Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính thấp nhất đối với cá nhân là 50.000 đồng.   
c/ Đối tượng điều chỉnh của luật Hình sự là tội phạm.  
d/ Đối với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể tuyên một hình phạt bổ sung.   
Câu 2 (3 điểm) 
     Anh/chị/ em hãy trình bày các dấu hiệu của vi phạm hành chính và cho ví dụ minh hoạ.     
Câu 3 (3 điểm)
           Ông Thuận kết hôn với bà Bình sinh được hai người con gồm Trúc, Đào và Mai. Lúc 16g00 ngày 6/6/2016, ông Thuận chết không để lại di chúc, tài sản riêng của ông Thuận là 350 triệu đồng và tài sản chung của ông Thuận với bà Bình là căn nhà trị giá 700 triệu đồng (ngoài những người kể trên ông Thuận không còn người thân khác).
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 
b/ Xác định di sản thừa kế của ông Thuận? Giải thích? 
c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 
d/ Ông Thuận không để lại di chúc, thì tài sản của ông Thuận sẽ được chia như thế nào? Mỗi người được nhận bao nhiêu?  


	
ĐỀ SỐ 10 (Dành cho SV có mã số SV tận cùng là …số 0) 
Câu 1 (4 điểm)  Anh/ chị/ em hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
a/ Chiếm hữu bất hợp pháp là việc chiếm hữu của một người đối với tài sản dựa trên cơ sở luật định.  
b/ Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính thấp nhất đối với cá nhân là 100.000 đồng.  
[bookmark: _GoBack]c/ Phương pháp điều chỉnh luật Hình sự là thoả thuận.   
d/ Tội phạm là đối tượng điều chỉnh của luật Hình sự.    
Câu 2 (3 điểm) 
     Anh/chị/ em hãy trình bày nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính và cho ví dụ minh hoạ.     
Câu 3 (3 điểm)
       Ông Kiên kết hôn với bà Hạnh sinh được hai người con gồm Phúc và Cường. Lúc 17g00 ngày 7/7/2017, ông Kiên chết không để lại di chúc, tài sản riêng của ông Kiên là 250 triệu đồng và tài sản chung của ông Kiên với bà Hạnh là căn nhà trị giá 700 triệu đồng, (ngoài những người kể trên ông Kiên không còn người thân khác).
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 
b/ Xác định di sản thừa kế của ông Kiên? Giải thích? 
c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 
d/ Ông Kiên không để lại di chúc, thì tài sản của ông Kiên sẽ được chia như thế nào? Mỗi người được nhận bao nhiêu?



